UBND QUẬN BA ĐÌNH                                 PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 27
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             Môn: Toán – Lớp 3
Họ và ……………………….……………………..        Lớp: 

I. Trắc nghiệm 
* Đúng ghi Đ, sai ghi S
Câu 1. Số gồm 3 chục nghìn, 4 nghìn, 5 đơn vị viết là:
34050 …           34005 …          34500 …
Câu 2. Số liền sau nhỏ nhất có năm chữ số là:
10002 …           10001 …          9999 …
Câu 3. x : 3 = 861 : 7. Giá trị của x là:
738 …               369 ….             140 …

* Điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 4. An đi học lúc 7 giờ 5 phút, đến 7 giờ 20 phút An đến trường. Vậy An đi từ nhà đến trường hết … phút.

[bookmark: _GoBack]* Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng
Câu 5. Giá trị của chữ số 3 trong số 71 348 là:
A. 3000              B. 300              C. 30
* Điền dấu >, <, =
Câu 6. 457 + x… 1454 với x = 997

Phần II. Tự luận
Bài 1. Vẽ kim giờ và pkim phút để đồng hồ chỉ:
[image: Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 25 - Đề 1]
Bài 2. Có 125kg gạo đựng đều vào 5 túi. Hỏi 3 túi như thế đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 3. Mẹ nhờ Nam ra chợ mua 1kg cam. Biết 1kg cam mất 15000 đồng. Trong tay Nam có 2 tờ tiền: 1 tờ mệnh giá 20000 đồng, 1 tờ mệnh giá 10000 đồng. Nếu phải đưa một trong hai tờ tiền, Nam phải đưa tờ nào mới đủ để trả cho bác bán cam và Nam còn lại bao nhiêu tiền?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Bài 4. Một hình chữ nhật có chiều dài 38m, nếu bớt chiều dài đi 6m và tăng chiều rộng lên 6m thì chiều dài và chiều rộng bằng nhau. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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